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………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm) 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1 (1 điểm)  

a) Số “Sáu hai triệu năm trăm bảy mươi nghìn ba trăm” được viết là: 

A. 62 300   B. 62 300 000   C. 6 270 300  D. 62 570 300 

b) Số 134 095 314 đọc là:  

A. Một trăm ba mươi tư triệu không trăm chín mươi lăm nghìn ba trăm mười bốn. 

B. Một trăm ba tư triệu chín mươi lăm nghìn ba trăm mười bốn. 

C. Một trăm ba mươi tư triệu không trăm chín mươi năm nghìn ba trăm mười bốn. 

D. Một trăm ba tư triệu không trăm chín mươi lăm nghìn ba trăm mười bốn. 

Câu 2 (1 điểm): 

a) Trong số 34 652 471, chữ số 3 thuộc hàng nào? Lớp nào? 

A. Hàng trăm, lớp đơn vị  

B. Hàng nghìn, lớp nghìn 

C. Hàng trăm nghìn, lớp nghìn 

D. Hàng chục triệu, lớp triệu 

b) Trong số 2 815 794, giá trị của chữ số 8 hơn giá trị của chữ số 1 số đơn vị là:  

A. 7 đơn vị      B. 790 000 đơn vị 

C. 79 000 đơn vị     D. 7 900 đơn vị 

Câu 3 (1 điểm)  

a) Bác Hồ sinh năm 1890, năm đó thuộc thế kỉ: 

A. XX   B. XIX  C. XVIII  D. XVII 

b) Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 540 giây = …  phút 

A. 90    B. 49    C. 19    D. 9 

ĐỀ SỐ 1 

Điểm Lời nhâṇ xét của thầy (cô) giáo 



 

Câu 4 (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

 

Mỗi hình trên đều là hình tứ giác     ......... 

Mỗi hình trên đều có 4 góc               ........ 

Mỗi hình trên đều có hai cặp cạnh đối diện song song   ....... 

Mỗi hình trên đều có một cặp cạnh bằng nhau                ........ 

II. Phần tự luận (6 điểm) 

Câu 6 (1 điểm). >, <, = 

7 tấn 650 kg ….. 21 645 kg : 3   2 m2 45 dm2 ….. 170 dm2 + 75 dm2 

6 tấn 18 yến ….. 3 125 kg × 2   2 060 cm2 × 5 ….. 1 m2 800 cm2 

Câu 7 (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

a) 578 675 + 4 035 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

............................. 

b) 766 346 - 9 239 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................                                             

c) 17 219 × 4 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................                                            

d) 85 579 : 5 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................                                           

Câu 8 (1 điểm): Tính giá trị của biểu thức. 

281 250 + 7 015 × 4 

= ……………………………….. 

= ……………………………….. 

250 000 + 12 860 : 4 – 53 215 

= ……………………………….. 

= ……………………………….. 

 

Câu 9 (1 điểm) Tất cả học sinh của lớp xếp hàng 9 thì được 4 hàng. Số bạn gái ít hơn số 

bạn trai là 6 bạn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu bạn trai, bao nhiêu bạn gái? 

..................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................. ................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ ..................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 



Câu 10 (1 điểm): Cô Hoa có một mảnh đất hình chữ nhật dài 32 m, chiều dài mảnh đất 

gấp 4 lần chiều rộng. Cô chia mảnh đất đó thành 4 lô bằng nhau. Tính diện tích của mỗi 

lô đất. 

Bài giải 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... ............... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

… Hết … 




